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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ; Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thuỷ sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ; Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ; Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ; Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (B/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (02 bản).
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


Phần I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		A

		CẤP TỈNH



		

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG



		I

		Lĩnh vực: Nông nghiệp.



		1 

		Đăng ký và Chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP cho sản phẩm trồng trọt (được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT). Số seri: T-THA-175521-TT. 



		II

		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		1 

		Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường (Số seri: T-THA-175528-TT).



		2 

		Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Số seri: THA-175529-TT).



		3 

		Cấp chứng chỉ công nhận giống cây đầu dòng hoặc vườn cung cấp hom (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT). Số seri: T-THA-175530-TT.



		4 

		Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây mẹ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT). Số seri: T-THA-175532-TT.  



		5 

		Cấp chứng chỉ công nhận lâm phần tuyển chọn (Số seri: T-THA-175533-TT).  



		6 

		Cấp chứng chỉ công nhận rừng giống trồng (Số seri: T-THA-175534-TT).



		7 

		Cấp chứng chỉ công nhận rừng giống chuyển hoá (Số seri: T-THA-175535-TT).



		8 

		Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con (Số seri: T-THA-175538-TT).  



		9 

		Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt đối với chủ rừng là các tổ chức (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT). Số seri: T-THA-175539-TT.



		10 

		Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp (Số seri: T-THA-175540-TT).



		III

		Lĩnh vực: Thủy sản.



		1 

		Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Số seri: T-THA-175541-TT).



		2 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (Số seri: T-THA-175542-TT).



		3 

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán (Số seri: T-THA-175544-TT).



		4 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới (Số seri: T-THA-175545-TT).



		5 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu (trường hợp trong cùng một cơ quan đăng ký tàu cá). Số seri: T-THA-175546-TT.



		6 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu (trường hợp không cùng một cơ quan đăng ký tàu cá). Số Seri: T-THA-175547-TT.



		7 

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp bị mất, bị rách nát, hư hỏng; thay đổi tên tàu, hô hiệu (nếu có) hoặc các thông số kỹ thuật của tàu (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT). Số seri: T-THA-175548-TT.



		8 

		Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (Số seri: T-THA-175550-TT).



		9 

		Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (Số seri: T-THA-175555-TT).



		

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ



		I

		Lĩnh vực: Thủy sản.



		1 

		Cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá (Số seri: T-THA-032711-TT).



		2 

		Kiểm tra, chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản (Số seri: T-THA-035376-TT).



		3 

		Đăng ký kiểm tra và cấp lại quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Số seri: T-THA-035371-TT).



		B

		CẤP HUYỆN



		

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG



		I

		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		1 

		Xác nhận nguồn gốc gỗ, lâm sản khác và đóng búa Kiểm lâm (Số seri: T-THA-175526-TT).





Phần II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA


(Có nội dung cụ thể của 21 thủ tục hành chính đính kèm)

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Đăng ký và chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP cho sản phẩm trồng trọt (được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT). 


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175521-TT. 



		Lĩnh vực: Nông nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: Mang theo bản chính để đối chiếu (đối với các thành phần hồ sơ nộp bằng bản sao chụp).


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức đăng ký bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký và ra Quyết định chỉ định Tổ chức Chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện quy định.


Lưu ý: Trường hợp tổ chức đăng ký không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký và nêu rõ lý do.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a. Thành phần hồ sơ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT):

- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (có mẫu): 01 bản chính;


- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp;


- Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định.


- Giấy chứng nhận VietGAP (có mẫu): 01 bản chính;


- Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có): 01 bản chính.


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT).



		4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền phân cấp thực hiện (nếu có: Không.


c. Cơ quan thực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.



		8. Phí, lệ phí: Không.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (Phụ lục số 2, được sửa đổi theo quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT);

- Mẫu giấy Chứng nhận VietGAP (Phụ lục 5).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT):


Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có cơ cấu tổ chức đáp ứng kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra, đánh giá;

- Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy định của Quy chế Quy chế  ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN;

- Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;

- Cán bộ có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ  03 (ba) năm trở lên.

Các tổ chức được công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996 - Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng nhận.



		11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:


- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn;


- Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010. 





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.


Phụ lục số 2


Mẫu giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGap


(Ban hành kèm theo Thông tư số  17/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày ...  tháng … năm 201.....





GiẤy đĂng ký


hoẠt đỘng chỨng nhẬn VIETGAP


Kính gửi:   Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận

-  Tên tổ chức:.........………..............................................................................


-  Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………….....................


    
-  Điện thoại:…………
Fax: ………………. E-mail: …………...................


-  Quyết định thành lập/ (nếu có) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số ... ... do Cơ quan cấp: ......................cấp ngày …………........…….tại ....................................


 Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAP theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho.......................


 Hồ sơ kèm theo:


- .........................................................................................................................


- .........................................................................................................................


Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAP cho...............................................................................................


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAP./.


   Đại diện Tổ chức ...


   (Ký tên, đóng dấu )


Phụ lục 5


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP


(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN


ngày 28  tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP


TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 


Số: GCN/… …


CHỨNG NHẬN


Tổ chức/ Cá nhân:


Địa chỉ:


Địa điểm sản xuất:


Mã số chứng nhận VietGAP: 


Tên sản phẩm:


Diện tích sản xuất:


      Phạm vi sản xuất:


      Sản lượng dự kiến:


Sản xuất theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho … ban hành kèm theo Quyết định số…         ngày… tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


 Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày:










                                              …………ngày,…….tháng……năm…….










                       ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN








 



   (ký tên và đóng dấu)


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)




		Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175528-TT.



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm (Số 03 đường Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: .....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị để hoàn thiện hồ sơ.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan quản lý CITES thông tin, kết quả đăng ký để đăng tải, quản lý trên Website. Trong quá trình thẩm định, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn có liên quan hoặc các cơ quan khoa học CITES Việt Nam.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm (Số 03 đường Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm thú y cấp huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện; Chính quyền cấp xã.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Phụ lục 02, được bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		8. Phí, lệ phí: Không.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (Phụ lục 01, được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT): 


- Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại;


- Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định;


- Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng;


- Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khoá 11;


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvề việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH,


KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: CÓ.


Phụ lục 01


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KÝ NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG


ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 4  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		TÊN TỔ CHỨC






		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày … tháng … năm …





GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG 


ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG




Kính gửi: ……………………………………………………

1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:


2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện: 


Số CMND/hộ chiếu:

ngày cấp:

Nơi cấp


Hộ khẩu thường trú:



3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …


4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:


		TT

		Tên loài

		Số lượng khi đăng ký

		Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học …)



		

		Tên thông thường

		Tên khoa học

		

		



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng v.v. từ đâu và thời gian nào)


6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)


		

		… Ngày … tháng … năm …


người đại diện ký, ghi rõ họ tên (chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)





Phụ lục 02


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN, SINH TRƯỞNG ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG


((Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


CHI CỤC KIỂM LÂM






		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày … tháng … năm …





GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH TRƯỞNG/NUÔI SINH SẢN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG


CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH … CHỨNG NHẬN


Trại nuôi sinh sản/sinh trưởng (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình):



Địa chỉ: 



Họ và tên người đại diện: 







Giấy chứng minh nhân dân số: ……cấp ngày … tháng … năm .… tại:…..



Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …



Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)



Có đủ điều kiện đăng ký gây nuôi sinh sản/sinh trưởng các loài động vật hoang dã/trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường sau: (trường hợp có nhiều loài thì kèm theo danh mục)


		TT

		Tên loài

		Nguồn gốc ban đầu

		Số lượng khi đăng ký

		Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, con giống, làm xiếc, khoa học …)



		

		Tên thông thường

		Tên khoa học

		

		

		



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





		

		Thủ trưởng đơn vị


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)




		Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: THA-175529-TT.



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm (Số 03 đường Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: ....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:………………………………………………. 


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Chi cục Kiểm lâm thành lập hội đồng thẩm định, gồm: Chi cục Kiểm lâm làm Chủ tịch hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi cục thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng cảnh sát môi trường và Chính quyền cấp xã nơi có trại nuôi Gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ;


2. Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho Chi cục trưởng Kiểm lâm xem xét, cấp giấy chứng nhận cho trại nuôi gấu có đủ điều kiện. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Chi cục Kiểm lâm thông báo có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm (Số 03 đường Hạc Thành, Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT);


- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử: Mỗi loại 01 bản;


- Bản thuyết minh về điều kiện chuồng, trại nuôi bao gồm: Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu có kèm theo ảnh, chế độ chăm sóc, thức ăn và hệ thống xử lý chất thải: 01 bản chính (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT);

- Hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc gấu nuôi: 01 bản sao (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT). 



		4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN).



		8. Phí, lệ phí: Không.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (Phụ lục 10, được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.


b) Có chuồng và trại nuôi gấu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3, 4, 5 và 6 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN:

* Trại nuôi gấu:


- Trại nuôi gấu theo phương thức nuôi nhốt:


+ Có nhà đặt chuồng (cũi) nuôi gấu hoặc có mái che đảm bảo tránh mưa, nắng và các điều kiện bất lợi của thời tiết đối với gấu; 


+ Xung quanh trại có tường xây dày tối thiểu 20 cm, cao tối thiểu 1,8 m; đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài;

+ Có hệ thống xử lý chất thải theo quy định tại Điều 6 của Quy chế  này.

- Trại nuôi gấu theo phương thức bán hoang dã:

+ Trại nuôi bán hoang dã phải có tường xây bao quanh dày ít nhất 40 cm, cao tối thiểu 2,5 m, phía trên có hàng rào kim loại cứng cao tối thiểu 50 cm, đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài. Tường bao phải cách các công trình khác ít nhất 2 m (Sơ đồ hàng rào bảo vệ trong Phụ lục I  kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN);


+ Mật độ nuôi gấu theo phương thức bán hoang dã phải đảm bảo tối thiểu 150 m2/01 cá thể.


* Chuồng nuôi gấu:


- Chuồng (cũi) nuôi gấu là chỗ để nuôi nhốt gấu bên trong, chuồng nuôi gấu có thể làm bằng kim loại cứng, xây bằng bê tông, gạch hoặc các vật liệu kiên cố khác. Quy định về chuồng nuôi dưới đây áp dụng cho việc nuôi một cá thể gấu (trừ trường hợp gấu con chưa tách mẹ), trường hợp chuồng nuôi nhiều cá thể gấu, thì kích thước chuồng nuôi phải lớn tương ứng với số lượng gấu.


- Đối với chuồng làm bằng kim loại cứng:


+ Kính thước chuồng: Tối thiểu dài 1,5 m; rộng 1,5 m; cao 2 m;


+ Khung chuồng: Làm bằng ống kim loại cứng tròn đường kính tối thiểu 25 mm hoặc bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 18 mm; các điểm nối khung chuồng được hàn với nhau đảm bảo vững chắc, an toàn (Bản vẽ mô tả khung chuồng tại Phụ lục II kem theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN);


+ Mặt trước, mặt trên, mặt sau và hai mặt thành: Làm bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 12 mm, các điểm nối được hàn với khung chuồng, mỗi thanh cách đều tối đa 7 cm, đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài hoặc thò chi ra ngoài (Bản vẽ mô tả kết cấu các mặt tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN):


+ Mặt sàn: Làm bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 12 mm, các điểm nối được hàn với khung chuồng, đan hai chiều (dọc và ngang dạng lưới), mỗi thanh cách đều tối đa 6 cm, đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài. Mặt sàn cách mặt nền tối thiểu 25 cm (Bản vẽ mô tả mặt sàn tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN);


+ Chuồng có máng ăn bằng kim loại cứng không gỉ để ở vị trí thuận tiện hoặc có thể tháo lắp để dọn vệ sinh thường xuyên; nền chuồng được láng xi măng hoặc lát gạch men dốc về một phía để thuận tiện cho việc dọn vệ sinh;

+ Cửa chuồng: Có chốt để khoá đảm bảo an toàn;


+ Vị trí đặt chuồng: Để nơi thoáng mát về mùa hè và tránh gió về mùa đông, các mặt của chuồng phải cách chuồng nuôi gấu khác hoặc tường rào, các vật thể khác tối thiểu 50 cm; riêng phía cửa chuồng phải có khoảng cách tối thiểu 3 m.


- Đối với chuồng xây:


+ Kích thước chuồng: Tối thiểu dài 2m; rộng 2 m; cao 2 m; 


+ Tối đa chỉ xây ba mặt có chiều dày tối thiểu 20 cm (trường hợp bằng bê tông cốt kim loại cứng có chiều dày tối thiểu 10 cm); mặt tường và nền chuồng chát nhẵn bằng xi măng hoặc gạch, nền chuồng có độ dốc để thoát nước thải; các mặt làm bằng kim loại thì đảm bảo như quy định tại Điểm b, c Khoản 2, Điều 4 của Quy chế kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN;


+ Chuồng có máng ăn để ở vị trí thuận tiện hoặc có thể tháo lắp để dọn vệ sinh thường xuyên;


+ Vị trí xây chuồng: Xây ở nơi thoáng mát, các mặt tường xây có thể liền với chuồng khác, các mặt bằng kim loại phải cách các chuồng nuôi gấu khác hoặc tường rào, các vật thể khác tối thiểu 50 cm; riêng phía cửa chuồng phải có khoảng cách tối thiểu 3 m.


- Chuồng nuôi gấu bán hoang dã: Có thể xây hoặc làm bằng kim loại như quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 4 của Quy chế kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN, có cửa trước để gấu ra vào và cửa sau để dọn vệ sinh, các cửa có thể đóng mở được từ bên ngoài. 


* Vệ sinh môi trường và xử lý chất thải (đã được sửa đổi so với lần công bố trước, theo quy định tại khoản 1 điều 5 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT): 


- Có hệ thống xử lý chất thải phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh môi trường như hầm biogas, bể phốt hoặc các biện pháp phù hợp khác không được thải trực tiếp các loại chất thải ra môi trường;


- Chuồng, trại được vệ sinh thường xuyên, không để thức ăn thừa, chất thải gây ô nhiễm môi trường”. 


* Chế độ ăn uống và chăm sóc thú y: 


- Trại nuôi gấu phải có nhân viên có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc và chữa bệnh cho gấu;


- Trại nuôi gấu phải có sổ ghi chép, theo dõi tình hình bệnh tật đối với từng cá thể gấu (theo mẫu Phụ lục III kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN);


- Có nơi chứa thức ăn riêng biệt; thức ăn, nước uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn; cho gấu ăn, uống nước đủ định lượng hàng ngày.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khoá 11;


- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái nhập khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;


- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi;  


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC; 


PHỤ LỤC VỀ YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN : CÓ.


Phụ lục 10


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU


(Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		TÊN ĐƠN VỊ




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày…. tháng… năm ……





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU




Kính gửi: ………………………………………………


Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)


Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:


Hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại: 


Tên tổ chức:






Địa chỉ:


Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 


Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi… con gấu ngựa;…. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:

		TT

		Tên loài và (tên khoa học)

		Số chíp điện tử (số hồ sơ)

		Số chuồng

		Cân nặng (ước tính)

		Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)

		Ghi chú



		1

		Gấu ngựa (Ursus thibetanus)

		

		

		

		

		



		2

		Gấu chó (Ursus malayanus)

		

		

		

		

		





		…

		…..

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Mục đích nuôi: ….


Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)


Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …


Tôi cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. 


		

		Người làm đơn 


(ký, ghi rõ họ tên)

đóng dấu đối với tổ chức





Phụ lục I. Sơ đồ mặt cắt hàng rào bảo vệ trại nuôi nuôi gấu bán hoang dã

(ban hành kèm theo Quyết định số:  95  /2008/QĐ-BNN, ngày 29  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




Ghi chú: 1. Hàng rào kim loại cứng phía trên; 2. Tường bảo vệ. 


Phụ lục II: Bản vẽ mô tả chuồng nuôi gấu 


(ban hành kèm theo Quyết định số:  95  /2008/QĐ-BNN, ngày 29  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)










Phụ lục III: Mẫu Sổ theo dõi tình hình bệnh tật của gấu


(ban hành kèm theo Quyết định số:  95  /2008/QĐ-BNN, ngày 29  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Tên trại: ….


		TT

		Ngày phát hiện bệnh

		Tên bệnh

		Số chíp, số Chuồng gấu (tên gấu nếu có)

		Phương pháp điều trị

		Loại thuốc sử dụng

		Liều dùng, thời gian dùng

		Ngày bình phục hoặc chết

		Người chịu trách nhiệm chữa trị, chăm sóc



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục V: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu


		SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


CHI CỤC KIỂM LÂM






		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày   …   tháng  …   năm …





GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI GẤU


Số: ……


CHI CỤC KIỂM LÂM (SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT) TỈNH … 


CHỨNG NHẬN



Trại nuôi gấu: (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình)



Địa chỉ: 



Họ và tên người đại diện: 







Giấy chứng minh nhân dân số: 

cấp ngày … tháng … năm …   tại:



Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …



Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)



Có đủ điều kiện đăng ký trại nuôi gấu như sau: 


		TT

		Tên loài và (tên khoa học)

		Số lượng khi đăng ký

		Ghi chú



		1

		Gấu ngựa (Ursus thibetanus)

		

		



		2

		Gấu chó (Ursus malayanus)

		

		



		…

		…..

		

		



		

		

		

		





Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm … (thời hạn tối đa 5 năm)


		

		Thủ trưởng đơn vị


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)




		Tên thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ công nhận giống cây đầu dòng hoặc vườn cung cấp hom (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175530-TT.



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: .....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:………………………………………………..


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT):


1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ đăng ký công nhận nguồn giống theo các nội dung thẩm định (sự phù hợp của nguồn giống đề nghị công nhận với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh; sự phù hợp của nguồn giống với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành) và thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.


2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định nguồn giống để công nhận cho giống cây đầu dòng hoặc vườn cung cấp hom (Hội đồng thẩm định gồm một số nhà quản lý và nhà khoa học chuyên ngành được mời theo yêu cầu).


b) Hội đồng thẩm định khảo sát hiện trường nguồn giống, kiểm tra chủ nguồn giống về các nội dung kỹ thuật liên quan và lập Biên bản kết quả đánh giá, thẩm định và tư vấn cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quyết định công nhận nguồn giống.


3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cho tổ chức, cá nhân.


Lưu ý: Trong Chứng chỉ công nhận nguồn giống ghi rõ các tác nghiệp kỹ thuật cần thiết do Hội đồng thẩm định đề xuất mà chủ nguồn giống phải thực hiện.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (có mẫu): 01 bản chính;


- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ (Mẫu biểu số 07).



		8. Phí, lệ phí: Phí công nhận giống cây đầu dòng: 500.000 đồng/giống.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu biểu số 05);


- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12, được bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11;


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC : CÓ.

MẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


             
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh…………….



Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh….................... thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: .............        
Huyện: .............   Xã: .........…


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:


1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


4. Sơ đồ bố trí cây trồng:


5. Diện tích:


6. Chiều cao trung bình (m):


7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


8. Đường kính tán cây trung bình (m):


9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


10. Tình hình ra hoa, kết hạt:


11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày… tháng… năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		Nhận đơn ngày… tháng… năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày… tháng… năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





MẪU BIỂU SỐ 07


MẪU CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN


NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


		UBND TỈNH ..................


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------O0O-----------


.............., ngày… tháng… năm 200…





CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN


NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP


Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh……........... công nhận diện tích rừng dưới đây đạt tiêu chuẩn chất lượng nguồn giống có thể đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.


		Mã số nguồn giống:

		



		Loài cây


(và xuất xứ nếu có)

		1. Tên khoa học:


2. Tên Việt Nam:


3. Tên xuất xứ (nếu có):



		Địa điểm

		Lô:              Khoảnh:          Tiểu khu:


Lâm trường:


Xã: 
       Huyện: 
          Tỉnh:



		Diện tích:

		



		Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống 


kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có

		



		Loại hình nguồn giống được công nhận:

		· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên


· Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng


· Rừng giống trồng


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng ( hoặcVườn cung cấp hom)



		Phạm vi sử dụng nguồn giống làm vật liệu trồng rừng (điều kiện sinh thái cho phép sử dụng; điều kiện lập địa hạn chế hoặc không được phép sử dụng nếu xét thấy cần thiết).

		



		Các tác nghiệp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian quản lý, khai thác nguồn giống.

		



		Giấy công nhận này có giá trị đến ngày:

		Ngày… tháng… năm 200…


GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh…


(Ký tên, đóng dấu)





    Phụ lục 12  


MẪU BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


Kính gửi :............................................. 

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống:


+ Nguồn gốc.


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.


+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


+ Diện tích trồng.


+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...

3. Kết luận và đề nghị: 

 

                                                                  Tổ chức, cá nhân báo cáo  

                                                                      (Ký tên và đóng dấu)

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây mẹ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175532-TT.  



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: .....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:………………………………………………..


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT):


1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ đăng ký công nhận nguồn giống theo các nội dung thẩm định (sự phù hợp của nguồn giống đề nghị công nhận với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh; sự phù hợp của nguồn giống với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành) và thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.


2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định nguồn giống để công nhận công nhận nguồn giống cây mẹ (Hội đồng thẩm định gồm một số nhà quản lý và nhà khoa học chuyên ngành được mời theo yêu cầu).


b) Hội đồng thẩm định khảo sát hiện trường nguồn giống, kiểm tra chủ nguồn giống về các nội dung kỹ thuật liên quan và lập Biên bản kết quả đánh giá, thẩm định và tư vấn cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quyết định công nhận nguồn giống.


3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cho tổ chức, cá nhân.


Lưu ý: Trong Chứng chỉ công nhận nguồn giống ghi rõ các tác nghiệp kỹ thuật cần thiết do Hội đồng thẩm định đề xuất mà chủ nguồn giống phải thực hiện.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (có mẫu): 01 bản chính;


- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ (Mẫu biểu số 07).



		8. Phí, lệ phí: Phí công nhận cây mẹ: 300.000 đồng/cây.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu biểu số 05);


- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12, được bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh giống cấy trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11;


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: CÓ.

MẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


             
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh…………….



Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh….................... thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: .............        
Huyện: .............   Xã: .........…


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:


1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


4. Sơ đồ bố trí cây trồng:


5. Diện tích:


6. Chiều cao trung bình (m):


7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


8. Đường kính tán cây trung bình (m):


9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


10. Tình hình ra hoa, kết hạt:


11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày… tháng… năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		Nhận đơn ngày… tháng… năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày… tháng… năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





MẪU BIỂU SỐ 07


MẪU CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN


NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


		UBND TỈNH ..................


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------O0O-----------


.............., ngày… tháng… năm 200…





CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN


NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP


Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh……........... công nhận diện tích rừng dưới đây đạt tiêu chuẩn chất lượng nguồn giống có thể đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.


		Mã số nguồn giống:

		



		Loài cây


(và xuất xứ nếu có)

		1. Tên khoa học:


2. Tên Việt Nam:


3. Tên xuất xứ (nếu có):



		Địa điểm

		Lô:              Khoảnh:          Tiểu khu:


Lâm trường:


Xã: 
       Huyện: 
          Tỉnh:



		Diện tích:

		



		Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống 


kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có

		



		Loại hình nguồn giống được công nhận:

		· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên


· Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng


· Rừng giống trồng


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng ( hoặcVườn cung cấp hom)



		Phạm vi sử dụng nguồn giống làm vật liệu trồng rừng (điều kiện sinh thái cho phép sử dụng; điều kiện lập địa hạn chế hoặc không được phép sử dụng nếu xét thấy cần thiết).

		



		Các tác nghiệp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian quản lý, khai thác nguồn giống.

		



		Giấy công nhận này có giá trị đến ngày:

		Ngày… tháng… năm 200…


GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh…


(Ký tên, đóng dấu)





    Phụ lục 12  


MẪU BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


Kính gửi :............................................. 

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống:


+ Nguồn gốc.


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.


+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


+ Diện tích trồng.


+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...

3. Kết luận và đề nghị: 

 

                                                                  Tổ chức, cá nhân báo cáo  

                                                                      (Ký tên và đóng dấu)

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ công nhận lâm phần tuyển chọn.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175533-TT.  



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, Tp. Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: .....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:………………………………………………..


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT):


1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ đăng ký công nhận nguồn giống theo các nội dung thẩm định (sự phù hợp của nguồn giống đề nghị công nhận với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh; sự phù hợp của nguồn giống với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành) và thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.


2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định nguồn giống để công nhận cho lâm phần tuyển chọn (Hội đồng thẩm định gồm một số nhà quản lý và nhà khoa học chuyên ngành được mời theo yêu cầu).


b) Hội đồng thẩm định khảo sát hiện trường nguồn giống, kiểm tra chủ nguồn giống về các nội dung kỹ thuật liên quan và lập Biên bản kết quả đánh giá, thẩm định và tư vấn cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quyết định công nhận nguồn giống.


3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cho tổ chức, cá nhân.


Lưu ý: Trong Chứng chỉ công nhận nguồn giống ghi rõ các tác nghiệp kỹ thuật cần thiết do Hội đồng thẩm định đề xuất mà chủ nguồn giống phải thực hiện.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, Tp. Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (có mẫu): 01 bản chính;


- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ (Mẫu biểu số 07).



		8. Phí, lệ phí: Phí công nhận lâm phần tuyển chọn: 500.000 đồng/giống.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu biểu số 05);

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12, được bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11;


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: CÓ.

MẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


             
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh…………….



Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh….................... thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: .............        
Huyện: .............   Xã: .........…


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:


1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


4. Sơ đồ bố trí cây trồng:


5. Diện tích:


6. Chiều cao trung bình (m):


7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


8. Đường kính tán cây trung bình (m):


9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


10. Tình hình ra hoa, kết hạt:


11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày… tháng… năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		Nhận đơn ngày… tháng… năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày… tháng… năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





MẪU BIỂU SỐ 07


MẪU CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN


NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


		UBND TỈNH ..................


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------O0O-----------


.............., ngày… tháng… năm 200…





CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN


NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP


Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh……........... công nhận diện tích rừng dưới đây đạt tiêu chuẩn chất lượng nguồn giống có thể đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.


		Mã số nguồn giống:

		



		Loài cây


(và xuất xứ nếu có)

		1. Tên khoa học:


2. Tên Việt Nam:


3. Tên xuất xứ (nếu có):



		Địa điểm

		Lô:              Khoảnh:          Tiểu khu:


Lâm trường:


Xã: 
       Huyện: 
          Tỉnh:



		Diện tích:

		



		Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống 


kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có

		



		Loại hình nguồn giống được công nhận:

		· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên


· Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng


· Rừng giống trồng


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng ( hoặcVườn cung cấp hom)



		Phạm vi sử dụng nguồn giống làm vật liệu trồng rừng (điều kiện sinh thái cho phép sử dụng; điều kiện lập địa hạn chế hoặc không được phép sử dụng nếu xét thấy cần thiết).

		



		Các tác nghiệp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian quản lý, khai thác nguồn giống.

		



		Giấy công nhận này có giá trị đến ngày:

		Ngày… tháng… năm 200…


GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh…


(Ký tên, đóng dấu)





Phụ lục 12  


MẪU BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


Kính gửi :............................................. 

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống:


+ Nguồn gốc.


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.


+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


+ Diện tích trồng.


+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...

3. Kết luận và đề nghị: 

 

                                                                  Tổ chức, cá nhân báo cáo  

                                                                      (Ký tên và đóng dấu)

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ công nhận rừng giống trồng.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175534-TT.



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: .....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: ……………………………………………….


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT):


1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ Đăng ký công nhận nguồn giống theo các nội dung thẩm định (sự phù hợp của nguồn giống đề nghị công nhận với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh; sự phù hợp của nguồn giống với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành) và thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.


2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định nguồn giống để công nhận rừng giống trồng (Hội đồng thẩm định gồm một số nhà quản lý và nhà khoa học chuyên ngành được mời theo yêu cầu).


c) Hội đồng thẩm định khảo sát hiện trường nguồn giống, kiểm tra chủ nguồn giống về các nội dung kỹ thuật liên quan và lập Biên bản kết quả đánh giá, thẩm định và tư vấn cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quyết định công nhận nguồn giống.


3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cho tổ chức, cá nhân.


Lưu ý: Trong Chứng chỉ công nhận nguồn giống ghi rõ các tác nghiệp kỹ thuật cần thiết do Hội đồng thẩm định đề xuất mà chủ nguồn giống phải thực hiện.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (có mẫu): 01 bản chính;


- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ (Mẫu biểu số 07).



		8. Phí, lệ phí: Phí công nhận rừng giống trồng: 1.500.000 đồng/rừng.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu biểu số 05);


- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12, được bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh giống cấy trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11;


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH,  KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: CÓ.


MẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


             
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh…………….



Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh….................... thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: .............        
Huyện: .............   Xã: .........…


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:


1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


4. Sơ đồ bố trí cây trồng:


5. Diện tích:


6. Chiều cao trung bình (m):


7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


8. Đường kính tán cây trung bình (m):


9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


10. Tình hình ra hoa, kết hạt:


11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày… tháng… năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		Nhận đơn ngày… tháng… năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày… tháng… năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





MẪU BIỂU SỐ 07


MẪU CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN


NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


		UBND TỈNH ..................


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------O0O-----------


.............., ngày… tháng… năm 200…





CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN


NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP


Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh……........... công nhận diện tích rừng dưới đây đạt tiêu chuẩn chất lượng nguồn giống có thể đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.


		Mã số nguồn giống:

		



		Loài cây


(và xuất xứ nếu có)

		1. Tên khoa học:


2. Tên Việt Nam:


3. Tên xuất xứ (nếu có):



		Địa điểm

		Lô:              Khoảnh:          Tiểu khu:


Lâm trường:


Xã: 
       Huyện: 
          Tỉnh:



		Diện tích:

		



		Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống 


kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có

		



		Loại hình nguồn giống được công nhận:

		· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên


· Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng


· Rừng giống trồng


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng ( hoặcVườn cung cấp hom)



		Phạm vi sử dụng nguồn giống làm vật liệu trồng rừng (điều kiện sinh thái cho phép sử dụng; điều kiện lập địa hạn chế hoặc không được phép sử dụng nếu xét thấy cần thiết).

		



		Các tác nghiệp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian quản lý, khai thác nguồn giống.

		



		Giấy công nhận này có giá trị đến ngày:

		Ngày… tháng… năm 200…


GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh…


(Ký tên, đóng dấu)





    Phụ lục 12  


MẪU BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


Kính gửi :............................................. 

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống:


+ Nguồn gốc.


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.


+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


+ Diện tích trồng.


+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...

3. Kết luận và đề nghị: 

 

                                                                  Tổ chức, cá nhân báo cáo  

                                                                      (Ký tên và đóng dấu)

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ công nhận rừng giống chuyển hoá.


 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175535-TT.



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: .....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: ……………………………………………….


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT):


1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ Đăng ký công nhận nguồn giống theo các nội dung thẩm định (sự phù hợp của nguồn giống đề nghị công nhận với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh; sự phù hợp của nguồn giống với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành) và thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.


2.  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định nguồn giống để công nhận rừng giống chuyển hoá (Hội đồng thẩm định gồm một số nhà quản lý và nhà khoa học chuyên ngành được mời theo yêu cầu).


b) Hội đồng thẩm định khảo sát hiện trường nguồn giống, kiểm tra chủ nguồn giống về các nội dung kỹ thuật liên quan và lập Biên bản kết quả đánh giá, thẩm định và tư vấn cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quyết định công nhận nguồn giống.


3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cho tổ chức, cá nhân.


Lưu ý: Trong Chứng chỉ công nhận nguồn giống ghi rõ các tác nghiệp kỹ thuật cần thiết do Hội đồng thẩm định đề xuất mà chủ nguồn giống phải thực hiện.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (có mẫu): 01 bản chính;


- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ (Mẫu biểu số 07).



		8. Phí, lệ phí: Phí công nhận rừng giống chuyển hoá: 1.500.000 đồng/rừng.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu biểu số 05);


- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12, được bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh giống cấy trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11;


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvề việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: CÓ.


MẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


             
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh…………….



Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh….................... thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: .............        
Huyện: .............   Xã: .........…


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:


1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


4. Sơ đồ bố trí cây trồng:


5. Diện tích:


6. Chiều cao trung bình (m):


7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


8. Đường kính tán cây trung bình (m):


9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


10. Tình hình ra hoa, kết hạt:


11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày… tháng… năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		Nhận đơn ngày… tháng… năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày… tháng… năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





MẪU BIỂU SỐ 07


MẪU CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN


NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


		UBND TỈNH ..................


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------O0O-----------


.............., ngày… tháng… năm 200…





CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN


NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP


Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh……........... công nhận diện tích rừng dưới đây đạt tiêu chuẩn chất lượng nguồn giống có thể đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.


		Mã số nguồn giống:

		



		Loài cây


(và xuất xứ nếu có)

		1. Tên khoa học:


2. Tên Việt Nam:


3. Tên xuất xứ (nếu có):



		Địa điểm

		Lô:              Khoảnh:          Tiểu khu:


Lâm trường:


Xã: 
       Huyện: 
          Tỉnh:



		Diện tích:

		



		Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống 


kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có

		



		Loại hình nguồn giống được công nhận:

		· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên


· Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng


· Rừng giống trồng


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng ( hoặcVườn cung cấp hom)



		Phạm vi sử dụng nguồn giống làm vật liệu trồng rừng (điều kiện sinh thái cho phép sử dụng; điều kiện lập địa hạn chế hoặc không được phép sử dụng nếu xét thấy cần thiết).

		



		Các tác nghiệp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian quản lý, khai thác nguồn giống.

		



		Giấy công nhận này có giá trị đến ngày:

		Ngày… tháng… năm 200…


GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh…


(Ký tên, đóng dấu)





    Phụ lục 12  


MẪU BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


Kính gửi :............................................. 

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống:


+ Nguồn gốc.


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.


+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


+ Diện tích trồng.


+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...

3. Kết luận và đề nghị: 

 

                                                                  Tổ chức, cá nhân báo cáo  

                                                                      (Ký tên và đóng dấu)

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175538-TT. 



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định đã được công bố, công khai.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Chi cục Lâm nghiệp (Tầng 5, số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: .....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: ………………………………………………


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 


1. Thẩm định hồ sơ:


a) Thẩm định qua sổ sách: Các số liệu ghi trong thông báo; sổ theo dõi vật liệu giống nhập, xuất kho và gieo ươm;


b) Thẩm định tại cơ sở sản xuất (khi cần thiết): Nguồn gốc và mã số lô giống, phẩm chất kỹ thuật của lô cây con.


2. Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con khi kết quả thẩm định xác nhận lô cây con có nguồn gốc, mã số lô giống chính xác, phẩm chất đạt các tiêu chuẩn quy định.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Chi cục Lâm nghiệp (Tầng 5, số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 9 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp của tổ chức, cá nhân (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 9 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



		6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Lâm nghiệp.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Mẫu biểu số 16).



		8. Phí, lệ phí: Không.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp (Phụ lục số 14, được sửa đổi theo quy định tại Khoản 9 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh giống cấy trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11;


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH, KẾT QUẢ THỤC HIỆN TTHC: CÓ.

Phụ lục số 14


  MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON LÂM NGHIỆP


(Ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011


 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




……………….., ngày        tháng        năm 20


THÔNG BÁO


KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM LÂM NGHIỆP




Kính gửi:  .....................................................................................



Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính, chúng tôi xin thông báo kết quả sản xuất cây con của vụ/năm ................và đề nghị quý cơ quan thẩm định đẻ cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con sau đây:


		Tên đơn vị SXKDGLN

		



		Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN

		



		Loại cây con được sản xuất

		⁫ Cây ươm từ hạt

⁫ Cây giâm hom


⁫ Cây nuôi cây mô



		Mã số nguồn giống gốc được công nhận để nhân giống

		



		Số lượng 

		⁫ Khối lượng (kg) hạt được đưa vào gieo ươm

⁫ Số lượng hom/bình cấy


⁫ Số lượng cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn



		Ngày ... tháng ... năm 20...

		Trưởng đơn vị SXKDGLN

(ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Thông báo này phải được gửi tới chi cục lâm nghiệp sở chậm nhất là 10 ngày trước khi đơn vị bán /giao cây con cho khách hàng.


Mẫu biểu số 16


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG CÂY CON TRỒNG RỪNG


		SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH...


CHI CỤC LÂM NGHIỆP


Số: …./200…/NGLC

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------O0O-----------


............., ngày… tháng… năm 200…





GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG CỦA LÔ CÂY CON


Chi cục Lâm nghiệp tỉnh.............. sau khi thẩm định kết quả sản xuất cây con theo thông báo của…………………, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con xuất vườn sau đây:


		Tên đơn vị SXKDGLN

		



		Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN

		



		Loài cây:

		Loại hình cây con trồng rừng:


· Cây ươm từ hạt


· Cây giâm hom


· Cây nuôi cấy mô



		Mã số nguồn giống và số lượng


cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn

		· Mã số ... 

Số lượng ...


· Mã số ... 

Số lượng ...


· Mã số ... 

Số lượng ...


· ……



		Ngày... tháng... năm 200...

		Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh.......


(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Khi có yêu cầu của khách hàng, đơn vị SXKDGLN phải xuất hoá đơn tài chính kèm phiếu xuất kho ghi rõ số lượng kèm mã số nguồn giống của từng lô cây con trồng rừng và bản sao chứng chỉ này.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt đối với chủ rừng là các tổ chức (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT). 


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175539-TT.



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1.Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: Đối với chủ rừng là các vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhu cầu cải tạo rừng gửi hồ sơ về Tổng cục Lâm nghiệp.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải thông báo cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT):

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh ra Quyết định cho phép cải tạo rừng.


2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp tỉnh phải ra Quyết định cho phép cải tạo rừng.

Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ (được bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT):


- Đơn đề nghị cho phép cải tạo rừng của chủ rừng (có mẫu): 01 bản chính;


- Dự án cải tạo rừng do chủ rừng lập (có mẫu): 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày được hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Tại Sở Nông nghiệp và PTNT: 07 ngày; tại UBND tỉnh: 03 ngày (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.



		8. Phí, lệ phí: Không.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (được bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT):

- Đơn đề nghị cho phép cải tạo rừng của chủ rừng (Phụ lục 16);


- Dự án cải tạo rừng do chủ rừng lập (Phụ lục 17).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khóa 11;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng;


- Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều trong Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 cuả Thủ tướng Chính phủ;


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.


Phụ lục 16


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẢI TẠO RỪNG CỦA TỔ CHỨC


(Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc




      …...., ngày.....tháng....năm 201...         

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẢI TẠO RỪNG


Kính gửi : ……………….........................................



Tên tổ chức:................................................................................................



Địa chỉ:........................................................................................................


 Căn cứ Thông tư 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006  về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, tôi làm đơn này đề nghị  (Bộ NN và PTNT/ UBND tỉnh.) cho phép  cải tạo rừng tự nhiên.


Thuộc lô……… khoảnh.........….diện tích.…….ha; diện tích cải tạo:…..ha


trữ lượng:…………./ha; loài cây chính:…………………………………..



Phương án cải tạo:


- Khai thác: ………………………………………………………..………


- Vận chuyển:………………………………………………………..…….


- Sử dụng sản phẩm:……………………………………………..…….…..


- Trồng lại rừng:  .................................................................................……


Thời gian thực hiện: từ ngày…tháng…năm 201...đến ngày…tháng…năm 201…


Chúng  tôi cam đoan thực hiện đúng phương án cải tạo trên./.


		

		

		Người đại diện của tổ chức


(chữ ký)








Phụ lục 17


MẪU DỰ ÁN CẢI TẠO RỪNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Phần I. Khái quát dự án


1. Tên dự án


2. Địa điểm thực hiện.


3. Thời gian thực hiện.


4. Chủ quản dự án ( cấp quyết định đầu tư).


5. Chủ dự án.


6. Cơ quan lập dự án và phối hợp.


7. Tổng vốn và nguồn vốn


Phần II. Nội dung dự án.


1. Cơ sở pháp lý.


2. Sự cần thiết phải đầu tư dự án.


3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội.


4. Mục tiêu dự án.


5. Phạm vi, quy mô dự án.


6. Hiện trạng khu vực dự án (có bản đồ kèm theo)


7. Phương án cải tạo  và các giải pháp lâm sinh (có bản đồ kèm theo)


7.1 . Điều tra trữ lượng lô rừng cải tạo


7.2. Điều tra loài cây theo cỡ kính


7.3. Phương án cải tạo 


· Khai thác; Vận chuyển;Vệ sinh rừng sau khai thác.


· Trồng rừng; Chăm sóc; Bảo vệ rừng


8. Lập dự toán


· Chi phí thực hiện các hoạt động điều tra


· Chi phí hoạt động khai thác, vận chuyển.


· Chi phí hoạt động trồng lại rừng.


· Tổng mức đầu tư của dự án.


9. Các nội dung khác của dự án: 


· Nguồn vốn  


· Kế hoạch tiến độ thực hiện.


· Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội và hiệu quả đầu tư của dự án.


· Đánh giá tác động môi trường.


· Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện


· Rủi ro và những biện pháp giảm thiểu.


· Tính bền vững của dự án.


· Hình thức quản lý dự án


· Kết luận và kiến nghị


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175540-TT.



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Chi cục Lâm nghiệp (Tầng 5, số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: 


- Trước khi thu hoạch vật liệu giống (hạt giống hoặc giống vô tính), chủ nguồn giống  điền đầy đủ các mục của phần 1 của Thông báo thu hoạch giống lâm nghiệp và để trống phần 2, gửi đến Chi cục Lâm nghiệp.


- Trong quá trình thu hái hạt giống hoặc giống vô tính, chủ nguồn giống phải lập sổ ghi chép cập nhật các số liệu sau đây:


+  Đối với hạt giống: Khối lượng hạt thu hoạch được theo từng đợt tại hiện trường nguồn giống; Khối lượng hạt nhập kho sau khi đã phơi sấy và tinh chế.


+  Đối với giống vô tính: Số hom hoặc số bình cấy (mô) của từng dòng đưa vào nhân giống; Số cây giống vô tính đã nhân thành công của từng dòng đang được nuôi dưỡng.


-  Sau vụ thu hoạch, khi toàn bộ lô hạt đã được tinh chế, bao gói và nhập kho (đối với hạt giống) hoặc đã kết thúc quá trình lấy hom, chồi, cành (đối với giống vô tính), chủ nguồn giống điền kết quả thu hoạch hạt giống hoặc giống vô tính vào Phần 2 của Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp gửi tiếp đến Chi cục Lâm nghiệp để xin cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: ………………………………………………


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 


Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo thu hoạch giống (gồm cả phần 1 và phần 2):


- Chi cục Lâm nghiệp thẩm định các số liệu ghi trong thông báo thu hoạch giống và năng lực thực tế của nguồn giống sản xuất ra lô giống xin chứng nhận; trong trường hợp cần thiết tổ chức thẩm định hiện trường sản xuất của chủ lô giống.


- Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống khi kết quả thẩm định xác nhận lô giống thật sự được sản xuất từ nguồn giống được công nhận có mã số chính xác và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định, lô giống đó được cấp chứng nhận hoặc thông báo không cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống và nêu rõ lý do không cấp.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Chi cục Lâm nghiệp (Tầng 5, số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT):


- Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp đã điền đầy đủ các mục của phần 1 (có mẫu): 01 bản Liên 2;


- Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp điền kết quả thu hoạch hạt giống hoặc giống vô tính vào Phần 2 (có mẫu): 01 bản Liên 3.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo thu hoạch giống (gồm cả phần 1 và phần 2).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Lâm nghiệp.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Mẫu biểu số 14).



		8. Phí, lệ phí: Phí công nhận nguồn gốc lô giống 500.000 đồng/lô giống.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (Phụ lục 15, được sửa đổi theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh giống cấy trồng số 15/2004/PL-UBNTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11;


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng  Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: CÓ.


Mẫu biểu số 14


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN  NGUỒN GỐC LÔ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

		SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH….


             CHI CỤC LÂM NGHIỆP

                Số: ……./200…/NGLG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------O0O-----------


..............., ngày.… tháng.… năm 200…





GIẤY CHỨNG NHẬN


NGUỒN GỐC LÔ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP


Chi cục Lâm nghiệp tỉnh ................................. sau khi đã kiểm tra quá trình thực hiện và kết quả thu hoạch cuối cùng, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc cho lô giống dưới đây:


		Tên chủ nguồn giống

		



		Địa chỉ chủ nguồn giống

		



		Loài cây

		



		Loại nguồn giống

		



		Mã số nguồn giống

		



		Địa điểm nguồn giống

		



		Thông báo thu hoạch (liên 3) của chủ nguồn giống

		Ngày.... tháng.... năm 200....



		Khối/số lượng được chứng nhận


(điền vào hàng thích hợp)

		Khối lượng (kg) hạt giống đã tinh chế:


Số lượng hom đã xử lý:


Số lượng bình cấy mô:



		Ngày.... tháng.... năm 200....

		Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh.....


(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Chủ nguồn giống khi bán vật liệu giống cho khách hàng phải có hoá đơn tài chính ghi rõ số lượng vật liệu giống được bán với mã số cụ thể và kèm bản sao giấy chứng nhận này.


Phụ lục 15 


MẪU THÔNG BÁO THU HOẠCH GIỐNG LÂM NGHIỆP


( Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------O0O-----------


THÔNG BÁO


THU HOẠCH VẬT LIỆU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP


                 Kính gửi:  
……....


Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính; căn cứ vào sản lượng hiện thời của nguồn giống của đơn vị (hoặc của chủ nguồn giống có hợp đồng kinh tế với đơn vị), chúng tôi thông báo kế hoạch tiến hành thu hoạch vật liệu giống theo thời gian và khối/số lượng dự kiến như sau:


		Phần 1: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp



		Tên chủ nguồn giống

		



		Địa chỉ kèm theo

Tel/Fax/Email của chủ nguồn giống

		



		Loài cây được thu hoạch giống

		



		Mã số nguồn giống

		



		Địa điểm nguồn giống được thu hái

		



		Loại hình nguồn giống

(theo chứng chỉ công nhận nguồn giống)

		· Lâm phần tuyển chọn

· Rừng giống chuyển hoá


· Rừng giống


· Vườn giống

		· Bình cấy mô

· Cây mẹ (Cây trội)


· Vườn  cung


cấp hom



		Thời gian dự kiến thu hoạch giống

		· Ngày bắt đầu:

· Ngày kết thúc:



		Ngày ... tháng ... năm 20...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống





		Ngày ... tháng ... năm 20...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống



		Phần 2: Kết quả thu hoạch giống và xin cấp chứng nhận lô giống thu hoạch được



		Thời gian thu hoạch thực tế

		· Ngày bắt đầu:

· Ngày kết thúc:



		Lượng thu hoạch thực tế sau khi

tinh chế/xử lý

		· Kg (đối với hạt giống)

· Số hom (đối với vật liệu sinh dưỡng)


· Số bình cấy (đối với vật liệu nuôi cấy mô)



		Ngày ... tháng ... năm 20...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống







Ghi chú: Thông báo này được làm thành 3 liên. Liên đầu ( bản gốc) được chủ nguồn giống lưu giứ và điền các thông tin thích hợp theo tiến độ thực hiện việc thu hoạch giống. Liên 2 được chủ nguồn giống gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền vào phần 1, chậm nhất là 10 ngày trước khi tiến hành công việc thu hoạch giống. Liên 3 được gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền phần 2 và kết quả thu hoạch giống cuối cùng thay báo cáo đề nghị cấp giấy chứng nhận lô giống đã thu hoạch.


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175541-TT.



		Lĩnh vực: Thủy sản.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (số 17 Dốc Ga, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: Cơ sở thu hoạch phải thông báo thời gian, địa điểm, khối lượng NT2MV dự kiến thu hoạch cho cơ quan kiểm soát thu hoạch.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: ………………………………………………. 


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT):


Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tổ chức giám sát thu hoạch tại hiện trường và cấp Phiếu giám sát thu hoạch hoặc Giấy chứng nhận xuất xứ NT2MV cho từng lô nguyên liệu trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo của cơ sở thu hoạch. Trường hợp cấp Phiếu giám sát thu hoạch, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu hoạch:


- Cơ sở thu hoạch phải chuyển bản chính Phiếu giám sát thu hoạch đến cơ quan kiểm soát thu hoạch để được cấp đổi Giấy chứng nhận xuất xứ NT2MV chính thức;


- Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ NT2MV trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận Phiếu giám sát thu hoạch của cơ sở.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản (số 17 Dốc Ga, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Thông báo thời gian, địa điểm, khối lượng NT2MV dự kiến thu hoạch: 01 bản chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT);


- Phiếu giám sát thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ đối với trường hợp cấp Phiếu giám sát thu hoạch (có mẫu): 01 bản chính.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo của cơ sở thu hoạch hoặc kể từ thời điểm nhận Phiếu giám sát thu hoạch của cơ sở thu hoạch (sửa đổi theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Phụ lục 3).



		8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ: 40.000đồng/lần.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu giám sát thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ (phụ lục 2).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Thuỷ sản số 17/2003-QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá 11;


- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội khóa 12;


- Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định ban hành Quy chế kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ;  


- Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ tài Chính quy định mức phí và lệ phí trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm;


- Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN: CÓ.


Phụ lục 2


(Ban hành kèm theo Quyết định số  131 /2008/QĐ-BNN ngày 31  tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		Tên cơ quan 


Kiểm soát thu hoạch




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








PHIẾU GIÁM SÁT THU HOẠCH NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ


NOTE FOR MONITORING OF HARVESTED BIVALVE MOLLUSCS


Số/ No……….


1. Cơ sở thu hoạch/Harvester



2. Địa chỉ/ Address



3. Ngày thu hoạch/ Date of harvesting



4. Nơi thu hoạch/ Harvesting area
được xếp loại/ classified in category………


5. Loài nhuyễn thể/ Species



6. Khối lượng/ Quantity (kgs)



7. Cơ sở tiếp nhận/ Recipient



8. Có giá trị đến ngày/Valid until:………………………………………………………………

Ngày/ Date……………..


Tên và chữ ký của người thu hoạch/                  Tên và chữ ký của cán bộ giám sát/ 


Name and signature of harvester         


Name and signature 


      of harvesting controller  

Phụ Lục 3


(Ban hành kèm theo Quyết định số 131 /2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


[image: image1.png]





GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ


CERTIFICATE OF ORIGIN OF BIVALVE MOLLUSCS


Số/ No XX/YYYY-ZZz


Cơ quan kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ/ Bivalve Molluscs Harvesting Control Agency


Địa chỉ/ Address



Căn cứ thông báo số………. ngày………………… của cơ quan kiểm tra vệ sinh an toàn/ According to the announcement No……….… dated………………..of Hygiene and Safety Inspection Agency.


CHỨNG NHẬN/ HEREBY CERTIFIES

Cơ sở thu hoạch/ Name of harvester



Địa chỉ/ Address



Ngày thu hoạch/Date of harvesting………….Loài nhuyễn thể/Species



Nơi thu hoạch/Harvesting area……………. được xếp loại/ classified in category


Khối lượng/ Quantity (kgs) ……………. Cơ sở tiếp nhận/ Recipient



Lô nguyên liệu trên* / The lot of the above mentioned raw material * 



		

		Ngày / Date……………
Đại diện Cơ quan kiểm soát thu hoạch/
The representative of the Harvesting Control Agency
(Ký tên, đóng dấu/ Signature and Seal)





* Ghi rõ yêu cầu xử lý sau thu hoạch (được đưa thẳng vào tiêu thụ hay phải qua làm sạch hoặc nuôi lưu trước khi tiêu thụ)/


* Descript clearly post-harvest treatment regime (for direct consumption or requiring purification/ relaying before consumption).


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175542-TT.



		Lĩnh vực: Thủy sản.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa để nộp hồ sơ:


a) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Hới (Trụ sở đóng tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).


b) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Bạng (Trụ sở đóng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).


c) Phòng quản lý khai thác, tàu cá và hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: .....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa đủ theo quy định, phải thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký tàu cá trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (được sửa đổi heo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời cho tổ chức, cá nhân (được sửa đổi heo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).

Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Tờ khai đăng ký tàu cá tạm thời (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT);


- Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu: 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (Phụ lục 1d). 



		8. Phí, lệ phí: Không.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá tạm thời (Phụ lục số 8, được bổ sung theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản; 


b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;


c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;


d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá 11; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và Thuyền viên;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.





CÁC  MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: CÓ.

Phụ lục 1d


		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN




Số: ..../....

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.... ngày .... tháng .... năm ......





GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI


(có giá trị đến hết ngày .... tháng .... năm ......)


Tên tàu:



Chủ tàu:



Loại tàu:



Công dụng:



Năm, nơi đóng:



Lý do đăng ký tạm thời:



đặc điểm kỹ thuật


+ Vỏ tàu


- Chiều dài lớn nhất (Lmax), m:



- Chiều rộng lớn nhất (Bmax), m:



- Chiều cao mạn (D), m:



- Chiều chìm (d), m:



- Mạn khô (f), m:



- Tổng dung tích:



- Sức trở tối đa, tấn:



+ Máy chính


		TT

		Ký hiệu

		Số máy

		Công suất (sức ngựa)

		Năm, nơi chế tạo



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Giấy chứng nhận này có giá trị trong 90 ngày kể từ ngày cấp


		

		Thủ trưởng Cơ quan





PHỤ LỤC 8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/ 2011)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc


                                                                  ................, ngày....... tháng...... năm........


TỜ KHAI  


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI


Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:..............................................................................................


Thường trú tại: ...........................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: ..................................................; Công dụng...............................................


Năm, nơi đóng: .........................................................................................................


Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..........................................................................................


Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:..........


Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .....................................


Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................

Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.............................................


Vùng hoạt động:......................................................................................................


Máy chính:


		TT




		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Gía trị cổ phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		



		04

		

		

		

		



		05

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.                                               





                                       ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


                             



    (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175544-TT.



		Lĩnh vực: Thủy sản.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đã được công bố, công khai.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa để nộp hồ sơ:


a) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Hới (Trụ sở đóng tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).


b) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Bạng (Trụ sở đóng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).


c) Phòng quản lý khai thác, tàu cá và hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: ……………………………………………………….


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, phải hướng dẫn chủ tàu bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ (được sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT). 


Bước 4. Trả kết quả: 


1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT và Khoản 23 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ): 


- Tờ khai đăng ký tàu cá (có mẫu): 01 bản chính;


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:


+ Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu: 01 bản chính; 


+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ: bản gốc;


+ Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Thủy sản (nay, là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 01 bản chính;


- 02 Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Phụ lục 1a hoặc 1b).



		8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000đồng/lần.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 4, được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản; 


b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;


c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;


d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá 11; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và Thuyền viên;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của  Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính Phủ.





CÁC  MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM


[image: image2.emf] 




PHỤ LỤC 1A


ÁP DỤNG CHO TÀU CÁ CÓ CÔNG SUẤT 


TỪ 90 SỨC NGỰA TRỞ LÊN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


ORGANISM IN CHARGE


No: ...........


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL


		Tên tàu:



Name of Ship

		Hô hiệu:



Signal Lelters



		Quốc tịch:



Flag

		Tổng dung tích:



Gross Tonnage



		Công dụng:



Used for

		Kiểu tàu: 



Type of Ship



		Năm và nơi đóng:



Year and Place of Build



		Chiều dài LMAX:



Length 

		Chiều dài LTK:



Length



		Chiều rộng BMAX:



Breadth

		Chiều rộng BTK:



Breadth



		Chiều cao mạn D:



Draught

		Chiều chìm d:



Depth



		Vật liệu



Materials

		Trọng tải toàn phần:



Deadweigth



		Số lượng máy:



Quatity

		Tổng công suất: 



Total Power






		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm chế tạo 


Year of Build



		

		

		

		



		

		

		

		





		Chủ tàu:



Ship owner



		Nơi thường trú:



Address



		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm:



Register of shipping



		Cảng đăng ký



Port registry





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





Số đăng ký ..........


Number or registry


THAY MÁY CHÍNH


MAIN ENGINES TO CHANGE


		Số lượng máy:



Quatity

		Tổng công suất:



Total Power





		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm chế tạo 


Year of Build



		

		

		

		



		

		

		

		





		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm



Register of shipping





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





(4 - 6 trang)


THAY ĐỔI SỞ HỮU


SHIP OWNER TO CHANGE


		Số đăng ký:



New number or registry



		Nơi đăng ký:



Registration place



		Chủ tàu:



Ship owner



		Nơi thường trú:



Address



		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm:



Register of shipping





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHỤ LỤC 1B: ÁP DỤNG CHO TÀU CÁ CÓ 


CÔNG SUẤT TỪ 20 ĐẾN 90 SỨC NGỰA


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Số đăng ký:


Đặc điểm tàu


		Tên tàu:





		Hô hiệu:




		Quốc tịch:





		Tổng dung tích:




		Công dụng:





		Kiểu tàu:






		Năm và nơi đóng:







		Cảng đăng ký: 









Vỏ tàu


		Chiều dài LMAX:





		Chiều dài LTK:




		Chiều rộng BMAX:


		Chiều rộng BTK:







		Chiều cao mạn D:





		Chiều chìm d:







		Vật liệu :


		Trọng tải toàn phần 




		Số người :


		





Máy chính

		Số lượng máy:





		Tổng công suất:






		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm và nơi chế tạo 


Year and Place of Build



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Chủ tàu


		Chủ tàu:







		Nơi thường trú:







		Cơ quan Đăng ký:







		Cơ quan Đăng kiểm:







		
Cấp tại .... ngày .... tháng .... năm ......



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN








NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175545-TT.



		Lĩnh vực: Thủy sản.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa để nộp hồ sơ:


a) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Hới (Trụ sở đóng tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).


b) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Bạng (Trụ sở đóng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).


c) Phòng quản lý khai thác, tàu cá và hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: ……………………………………………………….


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, phải hướng dẫn chủ tàu bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ (được sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT). 


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT và Khoản 23 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ):


- Tờ khai đăng ký tàu cá (có mẫu): 01 bản chính;


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: 


+ Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (01 bản chính);


+ Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Thủy sản (nay, là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 01 bản chính;


- 02 Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



		4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Phụ lục 1a hoặc 1b).



		8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000đồng/lần.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 4, được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản; 


b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;


c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;


d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá 11; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và Thuyền viên;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính Phủ.





CÁC  MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
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PHỤ LỤC 1A


ÁP DỤNG CHO TÀU CÁ CÓ CÔNG SUẤT 


TỪ 90 SỨC NGỰA TRỞ LÊN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


ORGANISM IN CHARGE


No: ...........


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL


		Tên tàu:



Name of Ship

		Hô hiệu:



Signal Lelters



		Quốc tịch:



Flag

		Tổng dung tích:



Gross Tonnage



		Công dụng:



Used for

		Kiểu tàu: 



Type of Ship



		Năm và nơi đóng:



Year and Place of Build



		Chiều dài LMAX:



Length 

		Chiều dài LTK:



Length



		Chiều rộng BMAX:



Breadth

		Chiều rộng BTK:



Breadth



		Chiều cao mạn D:



Draught

		Chiều chìm d:



Depth



		Vật liệu



Materials

		Trọng tải toàn phần:



Deadweigth



		Số lượng máy:



Quatity

		Tổng công suất: 



Total Power






		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm chế tạo 


Year of Build



		

		

		

		



		

		

		

		





		Chủ tàu:



Ship owner



		Nơi thường trú:



Address



		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm:



Register of shipping



		Cảng đăng ký



Port registry





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





Số đăng ký ..........


Number or registry


THAY MÁY CHÍNH


MAIN ENGINES TO CHANGE


		Số lượng máy:



Quatity

		Tổng công suất:



Total Power





		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm chế tạo 


Year of Build



		

		

		

		



		

		

		

		





		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm



Register of shipping





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





(4 - 6 trang)


THAY ĐỔI SỞ HỮU


SHIP OWNER TO CHANGE


		Số đăng ký:



New number or registry



		Nơi đăng ký:



Registration place



		Chủ tàu:



Ship owner



		Nơi thường trú:



Address



		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm:



Register of shipping





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHỤ LỤC 1B: ÁP DỤNG CHO TÀU CÁ CÓ 


CÔNG SUẤT TỪ 20 ĐẾN 90 SỨC NGỰA


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Số đăng ký:


Đặc điểm tàu


		Tên tàu:





		Hô hiệu:




		Quốc tịch:





		Tổng dung tích:




		Công dụng:





		Kiểu tàu:






		Năm và nơi đóng:







		Cảng đăng ký: 









Vỏ tàu


		Chiều dài LMAX:





		Chiều dài LTK:




		Chiều rộng BMAX:


		Chiều rộng BTK:







		Chiều cao mạn D:





		Chiều chìm d:







		Vật liệu :


		Trọng tải toàn phần 




		Số người :


		





Máy chính

		Số lượng máy:





		Tổng công suất:






		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm và nơi chế tạo 


Year and Place of Build



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Chủ tàu


		Chủ tàu:







		Nơi thường trú:







		Cơ quan Đăng ký:







		Cơ quan Đăng kiểm:







		
Cấp tại .... ngày .... tháng .... năm ......



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN








NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu (trường hợp trong cùng một cơ quan đăng ký tàu cá).


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175546-TT.



		Lĩnh vực: Thủy sản.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa để nộp hồ sơ:


a) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Hới (Trụ sở đóng tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).


b) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Bạng (Trụ sở đóng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).


c) Phòng quản lý khai thác, tàu cá và hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Số 49, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: ……………………………………………………….


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, phải hướng dẫn chủ tàu bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ (được sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT). 


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT và Khoản 23 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ):


- Tờ khai đăng ký tàu cá (có mẫu): 01 bản chính;


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: 


+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu theo quy định hiện hành của Nhà nước: 01 bản chính;


+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ: 01 bản chính;


- 02 Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Phụ lục 1a hoặc 1b).



		8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000đồng/lần.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 4, được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).   



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản;


b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;


c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác; 


d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá 11; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và Thuyền viên;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính Phủ.





CÁC  MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
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PHỤ LỤC 1A


ÁP DỤNG CHO TÀU CÁ CÓ CÔNG SUẤT 


TỪ 90 SỨC NGỰA TRỞ LÊN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


ORGANISM IN CHARGE


No: ...........


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL


		Tên tàu:



Name of Ship

		Hô hiệu:



Signal Lelters



		Quốc tịch:



Flag

		Tổng dung tích:



Gross Tonnage



		Công dụng:



Used for

		Kiểu tàu: 



Type of Ship



		Năm và nơi đóng:



Year and Place of Build



		Chiều dài LMAX:



Length 

		Chiều dài LTK:



Length



		Chiều rộng BMAX:



Breadth

		Chiều rộng BTK:



Breadth



		Chiều cao mạn D:



Draught

		Chiều chìm d:



Depth



		Vật liệu



Materials

		Trọng tải toàn phần:



Deadweigth



		Số lượng máy:



Quatity

		Tổng công suất: 



Total Power






		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm chế tạo 


Year of Build



		

		

		

		



		

		

		

		





		Chủ tàu:



Ship owner



		Nơi thường trú:



Address



		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm:



Register of shipping



		Cảng đăng ký



Port registry





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





Số đăng ký ..........


Number or registry


THAY MÁY CHÍNH


MAIN ENGINES TO CHANGE


		Số lượng máy:



Quatity

		Tổng công suất:



Total Power





		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm chế tạo 


Year of Build



		

		

		

		



		

		

		

		





		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm



Register of shipping





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





(4 - 6 trang)


THAY ĐỔI SỞ HỮU


SHIP OWNER TO CHANGE


		Số đăng ký:



New number or registry



		Nơi đăng ký:



Registration place



		Chủ tàu:



Ship owner



		Nơi thường trú:



Address



		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm:



Register of shipping





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHỤ LỤC 1B: ÁP DỤNG CHO TÀU CÁ CÓ 


CÔNG SUẤT TỪ 20 ĐẾN 90 SỨC NGỰA


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Số đăng ký:


Đặc điểm tàu


		Tên tàu:





		Hô hiệu:




		Quốc tịch:





		Tổng dung tích:




		Công dụng:





		Kiểu tàu:






		Năm và nơi đóng:







		Cảng đăng ký: 









Vỏ tàu


		Chiều dài LMAX:





		Chiều dài LTK:




		Chiều rộng BMAX:


		Chiều rộng BTK:







		Chiều cao mạn D:





		Chiều chìm d:







		Vật liệu :


		Trọng tải toàn phần 




		Số người :


		





Máy chính

		Số lượng máy:





		Tổng công suất:






		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm và nơi chế tạo 


Year and Place of Build



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Chủ tàu


		Chủ tàu:







		Nơi thường trú:







		Cơ quan Đăng ký:







		Cơ quan Đăng kiểm:







		
Cấp tại .... ngày .... tháng .... năm ......



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN








NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu (trường hợp không cùng một cơ quan đăng ký tàu cá).


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175547-TT.



		Lĩnh vực: Thủy sản.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa để nộp hồ sơ:


a) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Hới (Trụ sở đóng tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).


b) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Bạng (Trụ sở đóng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).


c) Phòng quản lý khai thác, tàu cá và hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Số 49, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ: 


a) Đối với cá nhân, tổ chức: ……………………………………………………….


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, phải hướng dẫn chủ tàu bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ (được sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT). 


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT và Khoản 23 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ):


- Tờ khai đăng ký tàu cá (có mẫu): 01 bản chính;


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:


+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước: 01 bản chính;


+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ: 01 bản chính, 


+ Hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính);


+ Giấy xác nhận xoá đăng ký do cơ quan Đăng ký cũ cấp: 01 bản chính;


- 02 Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Phụ lục 1a hoặc 1b).



		8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000đồng/lần.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 4, được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).    



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản;


b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;


c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;


d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá 11; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và Thuyền viên;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính Phủ.





CÁC  MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
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PHỤ LỤC 1A


ÁP DỤNG CHO TÀU CÁ CÓ CÔNG SUẤT 


TỪ 90 SỨC NGỰA TRỞ LÊN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


ORGANISM IN CHARGE


No: ...........


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL


		Tên tàu:



Name of Ship

		Hô hiệu:



Signal Lelters



		Quốc tịch:



Flag

		Tổng dung tích:



Gross Tonnage



		Công dụng:



Used for

		Kiểu tàu: 



Type of Ship



		Năm và nơi đóng:



Year and Place of Build



		Chiều dài LMAX:



Length 

		Chiều dài LTK:



Length



		Chiều rộng BMAX:



Breadth

		Chiều rộng BTK:



Breadth



		Chiều cao mạn D:



Draught

		Chiều chìm d:



Depth



		Vật liệu



Materials

		Trọng tải toàn phần:



Deadweigth



		Số lượng máy:



Quatity

		Tổng công suất: 



Total Power






		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm chế tạo 


Year of Build



		

		

		

		



		

		

		

		





		Chủ tàu:



Ship owner



		Nơi thường trú:



Address



		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm:



Register of shipping



		Cảng đăng ký



Port registry





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





Số đăng ký ..........


Number or registry


THAY MÁY CHÍNH


MAIN ENGINES TO CHANGE


		Số lượng máy:



Quatity

		Tổng công suất:



Total Power





		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm chế tạo 


Year of Build



		

		

		

		



		

		

		

		





		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm



Register of shipping





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





(4 - 6 trang)


THAY ĐỔI SỞ HỮU


SHIP OWNER TO CHANGE


		Số đăng ký:



New number or registry



		Nơi đăng ký:



Registration place



		Chủ tàu:



Ship owner



		Nơi thường trú:



Address



		Cơ quan Đăng ký:



Registry place



		Cơ quan Đăng kiểm:



Register of shipping





		

		Cấp tại .... ngày ..........


Issued at    Date


Thủ trưởng cơ quan


Leader





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHỤ LỤC 1B: ÁP DỤNG CHO TÀU CÁ CÓ 


CÔNG SUẤT TỪ 20 ĐẾN 90 SỨC NGỰA


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Số đăng ký:


Đặc điểm tàu


		Tên tàu:





		Hô hiệu:




		Quốc tịch:





		Tổng dung tích:




		Công dụng:





		Kiểu tàu:






		Năm và nơi đóng:







		Cảng đăng ký: 









Vỏ tàu


		Chiều dài LMAX:





		Chiều dài LTK:




		Chiều rộng BMAX:


		Chiều rộng BTK:







		Chiều cao mạn D:





		Chiều chìm d:







		Vật liệu :


		Trọng tải toàn phần 




		Số người :


		





Máy chính

		Số lượng máy:





		Tổng công suất:






		Kiểu máy


Type

		Số máy


Number

		Công suất


Power

		Năm và nơi chế tạo 


Year and Place of Build



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Chủ tàu


		Chủ tàu:







		Nơi thường trú:







		Cơ quan Đăng ký:







		Cơ quan Đăng kiểm:







		
Cấp tại .... ngày .... tháng .... năm ......



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN








NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp bị mất, bị rách nát, hư hỏng; thay đổi tên tàu, hô hiệu (nếu có) hoặc các thông số kỹ thuật của tàu (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175548-TT.



		Lĩnh vực: Thủy sản.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa để nộp hồ sơ:


a) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Hới (Trụ sở đóng tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).


b) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Bạng (Trụ sở đóng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).


c) Phòng quản lý khai thác, tàu cá và hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: .....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT): 


- Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa phải xem xét, hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định ngay khi nhận được hồ sơ;


- Trong trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa phải xem xét, hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT):


Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho chủ tàu.


Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được cấp lại phải giữ nguyên số đăng ký đã được cấp và ghi rõ lần cấp. 


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT): 


- Tờ khai đề nghị đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (có mẫu): 01 bản chính;


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu) hoặc Giấy khai báo bị mất “Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá”: 01bản chính.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Phụ lục 1a hoặc 1b).



		8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 20.000đồng/lần.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Phụ lục 7, được sửa đổi Khoản 4 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá 11; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và Thuyền viên;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính Phủ.





CÁC  MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.


PHỤ LỤC 7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/ 2011)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc


                                                                  ................, ngày....... tháng...... năm........


TỜ KHAI  


ĐỔI TÊN TÀU/ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:..............................................................................................


Thường trú tại: ...........................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................


Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: ..................................................; Công dụng...............................................


Năm, nơi đóng: .........................................................................................................


Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..........................................................................................


Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:..........


Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .....................................


Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................

Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.............................................


Vùng hoạt động:......................................................................................................


Máy chính:


		TT




		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Gía trị cổ phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		



		04

		

		

		

		



		05

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


                                                





ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


                             



        (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175550-TT.



		Lĩnh vực: Thủy sản.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa để nộp hồ sơ:


a) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Hới (Trụ sở đóng tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).


b) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Bạng (Trụ sở đóng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).


c) Phòng quản lý khai thác, tàu cá và hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: .....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trong trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký phải thông báo cho chủ tàu cá để bổ sung hồ sơ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá cho chủ tàu trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT). 


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT): 


- Tờ khai đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá và kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá (có mẫu): 01 bản chính;


- Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc Chứng minh nhân dân: 01 bản sao.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.                                                                                                                         



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá.



		8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp mới sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá: 40.000đồng/lần.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký Danh sách thuyền viên và cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá (Phụ lục 9, được sửa đổi Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe;


b) Có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh tương ứng với cỡ loại tàu cá theo quy định của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);


c) Thuyền viên làm việc trên loại tàu cá theo quy định phải có giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá 11; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và Thuyền viên;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính Phủ.





CÁC  MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.

Phụ lục số 9


Tờ khai Đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá


(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…....ngày……..tháng……..năm………

TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ


Kính gửi:…………………………………………………………..


Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ………………………………


Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………


Nguyên quán:……………………………………………………………………


Thường trú tại:…………………………………………………………………...


Là chủ tàu:....................................................................Số đăng ký.......................


Chứng minh nhân dân số:……………...cấp tại………………………………


Nghề nghiệp:……………………………………………………………………


Trình độ văn hoá:………………………………………………………………


Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………


Chứng chỉ chuyên môn số:…………….ngày cấp………………………………


Cơ quan cấp:……………………


Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá cấp danh sách thuyền viên tàu cá.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.


       







    Người khai 










(Ký, ghi rõ họ tên)


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175555-TT.



		Lĩnh vực: Thủy sản.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đã được công bố, công khai.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa để nộp hồ sơ:


a) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Hới (Trụ sở đóng tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).


b) Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Bạng (Trụ sở đóng tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).


c) Phòng quản lý khai thác, tàu cá và hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Số 49 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: Trường hợp gửi hồ sơ qua fax, email thì sau đó phải gửi hồ sơ bản chính.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:………………………………………………


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT): 


1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo thông báo cho tổ chức, cá nhân thời gian chính thức sẽ tiến hành kiểm tra, nhưng không qua 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.


2. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra tàu cá. 


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp; qua fax, email; qua đường bưu điện (được sửa theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: 01bản chính, có mẫu (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.         



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (Phụ lục III).                                                                                                          



		8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: 40.000 đ/lần;


- Phí kiểm tra thực tế theo công suất, tấn đăng ký tàu cá và trang thiết bị nghề cá để cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: Mức phí cụ thể theo quy định tại Mục B Phụ lục mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC (có phụ lục kèm).



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (Phụ lục số 10, được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông  tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá 11; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về viếc ban hành Quy chế Đăng Kiểm tàu cá;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính Phủ.





CÁC  MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC


VÀ PHỤ LỤC VỀ PHÍ, LỆ PHÍ: CÓ.

Phụ lục số 10


 (Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc


                                                              ................, ngày....... tháng...... năm........


ĐƠN ĐĂNG KÝ 


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ


Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:.........................................................................................


Thường trú tại: ..................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:......................................................................................


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: ..................................................; Công dụng..........................


Năm, nơi đóng: ..............................................


Cảng (Bến đậu) đăng ký: ........................................................


Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:......


Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .....................................


Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................

Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.............................................


Vùng hoạt động:......................................................................................................


Máy chính:


		TT




		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu


 (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Gía trị cổ phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


                                                




ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


                                                                                    (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC III

GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ
(ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

		[image: image10]

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********



		Số:………TS/ĐKTC

		……., ngày ... tháng … năm ….





 


GIẤY CHỨNG NHẬN

AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ


Tên tàu: …………………….............….; Số đăng ký: …………………………..;


Chủ tàu:……………………..……………………………………………………;


Năm và nơi đóng: ………………………………......…………………………....;


Kích thước Lmax, m:………………; Bmax, m:……………..; D, m:………….….;


                   LTK, m: ………………; BTK, m:………………; d, m:..…………….;


Vật liệu thân vỏ: ………………………………………......…………………….;


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức Ne, sức ngựa

		Vòng quay định mức ne, vòng/phút

		Năm, nơi chế tạo



		N01

		 

		 

		 

		 

		 



		N02

		 

		 

		 

		 

		 



		N03

		 

		 

		 

		 

		 





- Căn cứ vào các luật lệ, quy phạm hiện hành của Nhà nước


- Căn cứ biên bản kiểm tra kỹ thuật Số: …… ngày …. tháng ….. năm …..


Chứng nhận tàu: …… Có trạng thái kỹ thuật và trang thiết bị bảo đảm hoạt động


Vùng hoạt động: ………………………….....……………………………………


Mạn khô, m: ………; Sức chở tối đa, tấn:……….; Số thuyền viên, người:…...…


Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến: ngày …. tháng …… năm……


CƠ QUAN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ

Phụ lục


MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


A. LỆ PHÍ CẤP CÁC LOẠI GIẤY PHÉP TRONG LĨNH VỰC KHAI THÁC


VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN


		STT

		CHỈ TIÊU

		Đơn vị tính

		Mức thu



		1

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

		đ/lần

		



		

		- Cấp mới

		

		40.000



		

		- Cấp lại

		

		20.000



		2

		Sổ Danh bạ thuyền viên

		đ/lần

		



		

		- Cấp mới

		

		40.000



		

		- Cấp lại

		

		20.000



		3

		Giấy phép khai thác thuỷ sản

		đ/lần

		



		

		- Cấp mới

		

		40.000



		

		- Gia hạn hoặc cấp lại

		

		20.000



		

		- Đổi giấy phép do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép

		

		40.000



		4

		Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

		đ/lần

		40.000



		5

		Giấy phép hoạt động thủy sản (đối với tàu cá nước ngoài)

		USD/lần

		



		

		- Cấp mới

		

		200



		

		- Gia hạn hoặc cấp lại

		

		100



		

		- Đổi giấy phép do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép

		

		200



		6

		Giấy phép đánh bắt trong vùng dàn xếp quá độ (trên cơ sở các Hiệp định có quy định)

		USD/tàu/năm

		200



		7

		Giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung (trên cơ sở các Hiệp định có quy định)

		đ/tàu/năm

		40.000



		8

		Sổ Thuyền viên tàu cá

		đ/lần

		



		

		- Cấp mới

		

		40.000



		

		- Cấp lại

		

		20.000



		9

		Hộ chiếu thuyền viên tàu cá

		đ/lần

		



		

		- Cấp mới

		

		200.000



		

		- Cấp lại

		

		100.000





B. CÁC LOẠI PHÍ TRONG LĨNH VỰC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN


		STT

		CHỈ TIÊU

		Đơn vị tính

		Mức thu



		I

		Phí kiểm tra an toàn tàu cá

		

		



		1

		Thẩm tra xét duyệt thiết kế đóng mới tàu cá; Xuồng cứu sinh; Cần cẩu;  Tời cơ khí; Tời thuỷ lực.

		đ

		5% giá thiết kế đóng mới



		2

		Giám sát kỹ thuật đóng mới (kể cả các phư​​ơng tiện chưa đư​​ợc cơ quan  đăng kiểm kiểm tra – kiểm tra lần đầu )

		C: Giá đóng mới






		

		Giá đóng mới đến 10.000.000 đ

		250.000 đồng



		

		Giá đóng mới trên 10.000.000 đến 20.000.000 đ

		300.000 đồng



		

		Giá đóng mới trên 20.000.000 đến 30.000.000 đ

		350.000 đồng



		

		Giá đóng mới trên 30.000.000  đến 100.000.000 đ

		350.000+(C-30.000.000)x0,008



		

		Giá đóng mới trên 100.000.000 đến 300.000.000 đ

		910.000+(C-100.000.000)x0,007



		

		Giá đóng mới trên 300.000.000 đến 1.000.000.000 đ

		2.310.000+(C-300.000.000)x0,006



		

		Giá đóng mới trên 1.000.000.000  đến 2.000.000.000đ

		6.510.000+(C-1.000.000.000)x0,005



		

		Giá đóng mới trên 2.000.000.000 đ

		11.510.000+(C-2.000.000.000)x0,004



		3

		Sao duyệt thiết kế

		đ/lần

		100.000



		4

		Giám sát kỹ thuật sửa chữa lớn, cải hoán

		C: giá sửa chữa, cải hoán



		

		Giá sửa chữa, hoán cải đến 15.000.000 đ

		300.000 đồng



		

		Giá sửa chữa, hoán cải trên 15.000.000 đến 50.000.000 đ

		300.000+(C-15.000.000)x0,016



		

		Giá sửa chữa, hoán cải trên 50.000.000 đến 150.000.000đ

		860.000+(C-50.000.000)x0,012



		

		Giá sửa chữa, hoán cải trên 150.000.000 đến 350.000.000 đồng

		2.060.000+(C-150.000.000)x0,009



		

		Giá sửa chữa, hoán cải trên 350.000.000 đến 700.000.000 đồng

		3.860.000+(C-350.000.000)x0,007



		

		Giá sửa chữa, hoán cải trên 700.000.000 đến 1.200.000.000 đồng

		6.310.000+(C-700.000.000)x0.005



		

		Giá sửa chữa, hoán cải trên 1.200.000.000 đến 2.500.000.000 đồng

		8.810.000+ C-1.200.000.000)x0,003



		

		Giá sửa chữa, hoán cải trên 2.500.000.000 đồng

		12.710.000+(C-2.500.000.000)x0,001



		5

		Kiểm tra hàng năm:

		

		



		

		- Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐK)

		đ/TĐK

		1.500



		

		- Kiểm tra phần máy tàu (Tổng công suất máy chính + máy phụ)

		đ/cv

		1.000



		

		Kiểm tra lần đầu, định kỳ:

		

		



		

		- Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐT)

		đ/TĐK

		3.500



		

		- Kiểm tra phần máy tàu và trang thiết bị buồng máy

		đ/cv

		2.000



		

		- Kiểm tra An toàn tàu cá (đối với tàu cá không thuộc diện đăng kiểm)

		đ/lần/tàu/năm

		50.000



		

		- Kiểm tra bất thường, tai nạn

		đ/lần/tàu

		80% mức thu phí kiểm tra hàng năm



		II

		Phí kiểm tra trang, thiết bị nghề cá

		

		



		1

		Các trang thiết bị an toàn hàng hải:

		đ/lần/hệ thống

		



		

		+ Kiểm tra hàng năm:


Hệ thống thông tin liên lạc

		

		50.000



		

		La bàn, máy định vị vệ tinh, máy đo sâu dò cá, Rađa

		

		50.000



		

		+ Hình thức kiểm tra định kỳ, lần đầu:


Hệ thống thông tin liên lạc

		

		80.000



		

		La bàn, máy định vị vệ tinh, máy đo sâu dò cá, Rađa

		

		80.000



		2

		Các trang bị cứu sinh:


+ Hình thức kiểm tra hàng năm:


Xuồng gắn máy (cứu sinh, cấp cứu)

		đ/lần

		100.000



		

		Giá treo xuồng hoặc các thiết bị hạ xuồng

		đ/lần

		70.000



		

		Xuồng chèo tay

		đ/lần

		50.000



		

		Phao cứu sinh cứng (Phao bè)

		đ/lần

		20.000



		

		Phao tròn

		đ/lần/chiếc

		5.000



		

		Phao áo

		đ/lần/chiếc

		2.000



		

		+ Hình thức kiểm tra định kỳ, lần đầu:


- Xuồng gắn máy (cứu sinh, cấp cứu)

		đ/lần

		150.000



		

		- Giá treo xuồng hoặc các thiết bị hạ xuồng

		đ/lần

		100.000



		

		- Xuồng cứu sinh chèo tay

		đ/lần

		50.000



		

		- Phao cứu sinh cứng (Phao bè)

		đ/lần/chiếc

		30.000



		

		- Phao tròn

		đ/lần/chiếc

		5.000



		

		- Phao áo

		đ/lần/chiếc

		2.000



		3

		Các trang thiết bị khai thác thuỷ sản:


+ Hình thức kiểm tra hàng năm:


Hệ thống tời

		đ/lần

		50.000



		

		Hệ thống cần cẩu

		đ/lần

		40.000



		

		+ Hình thức kiểm tra định kỳ, lần đầu:


- Hệ thống tời

		đ/lần

		80.000



		

		- Hệ thống cần cẩu

		đ/lần

		70.000



		4

		Các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn được trang bị trên tàu cá:

4.1. Bình chịu áp lực:


+ Hình thức kiểm tra hàng năm:


- Dung tích một bình chịu áp lực, V ≤ 0,3 m3

		đ/lần

		50.000



		

		- Dung tích bình chịu áp lực, V  > 0,3 đến  1 m3

		đ/lần

		100.000



		

		+ Hình thức kiểm tra định kỳ, lần đầu:


- Dung tích một bình chịu áp lực, V ≤ 0,3 m3

		đ/lần

		70.000



		

		- Dung tích bình chịu áp lực, V  > 0,3 đến  1 m3

		đ/lần

		150.000



		

		4.2. Các thiết bị lạnh:


+ Hình thức kiểm tra hàng năm:


- Dưới 30.000 Kcal/h

		đ/Hệ thống

		700.000



		

		- Từ 30.000 kcal/h đến 50.000 Kcal

		đ/Hệ thống

		1.000.000



		

		- Trên 50.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal

		đ/Hệ thống

		1.500.000



		

		+ Hình thức kiểm tra định kỳ, lần đầu:


- Dưới 30.000 Kcal/h

		đ/Hệ thống

		1.000.000



		

		- Từ 30.000 kcal/h đến 50.000 Kcal

		đ/Hệ thống

		1.500.000



		

		- Trên 50.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal

		đ/Hệ thống

		2.000.000



		5

		Kiểm tra phao cứu sinh  ( áp dụng cho cơ sở sản xuất phao - tính theo mẫu kiểm tra) 


5.1 Kiểm tra  các phao mẫu lần đầu:


- Phao bè

		đ/lần/1mẫu

		2.000.000



		

		- Phao tròn,

		đ/lần/1mẫu

		1.000.000



		

		- Phao áo.

		đ/lần/1mẫu

		1.000.000



		

		5.2 Kiểm tra các lô tiếp theo (Chỉ tính các mẫu kiểm tra; mỗi lô 100 sản phẩm):


- Phao tròn,

		đ/lần/1mẫu

		300.000



		

		- Phao áo

		đ/lần/1mẫu

		200.000



		III

		Phí kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

		

		



		1

		Nồi hơi:

		đ/1 nồi hơi

		



		

		- Nhỏ hơn 0,5 T/h

		

		300.000



		

		- Từ 0,5T/h đến 1 T/h

		

		500.000



		

		- Trên 1 T/h đến 2 T/h

		

		1.000.000



		

		- Trên 2 T/h đến 4 T/h

		

		1.500.000



		

		- Trên 4 T/h đến 6 T/h

		

		1.800.000



		

		- Trên 6 T/h đến 10 T/h

		

		2.200.000



		

		- Trên 10 T/h đến 25 T/h

		

		4.000.000



		

		- Trên 25 T/h đến 75 T/h

		

		6.000.000



		

		- Trên 75 T/h đến 125 T/h

		

		8.000.000



		2

		Bình chịu áp lực:

		đ/bình

		



		

		- Nhỏ hơn 1m3

		

		150.000



		

		- Từ 1m3 đến 2m3

		

		300.000



		

		- Trên 2m3 đến 5m3

		

		400.000



		

		- Trên 5m3 đến 10 m3

		

		600.000



		3

		Chai chứa khí:

		đ/chai

		



		

		- Chai tiêu chuẩn (kiểm định lần đầu)

		

		60.000



		

		- Chai chứa khí đốt hoá lỏng (kiểm định định kỳ)

		

		12.000



		

		- Chai chứa khí, khí hoá lỏng khác (kiểm định định kỳ)

		

		30.000



		4

		Hệ thống lạnh

		đ/Hệ thống

		



		

		- Dưới 30.000 Kcal/h

		

		1.000.000



		

		- Từ 30.000 Kcal/h đến 50.000 Kcal/h

		

		1.500.000



		

		- Trên 50.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h

		

		2.000.000



		

		- Trên 100.000 Kcal/h đến 250.000 Kcal/h

		

		2.500.000



		

		- Trên 250.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h

		

		3.000.000



		

		- Trên 1.000.000 Kcal/h

		

		4.000.000



		5

		Đường ống dẫn các loại (không kể dung môi)

		đ/mét

		



		

		- Đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 150mm

		

		5.000



		

		- Đường kính trên 150mm

		

		10.000



		6

		Máy trục:

		đ/cái

		



		

		- Dưới 1 tấn

		

		500.000



		

		- Từ 1 tấn đến 3 tấn

		

		600.000



		

		- Trên 3 tấn đến 5 tấn

		

		800.000



		

		- Trên 5 tấn đến 7,5 tấn

		

		1.000.000



		

		- Trên 7,5 tấn đến 10 tấn

		

		1.500.000



		

		- Trên 10 tấn đến 15 tấn

		

		1.700.000



		

		- Trên 15 tấn đến 20 tấn

		

		2.000.000



		

		- Trên 20 tấn đến 30 tấn

		

		2.500.000



		

		- Trên 30 tấn đến 50 tấn

		

		2.700.000



		

		- Trên 50 tấn đến 75 tấn

		

		3.000.000



		

		- Trên 75 tấn đến 100 tấn

		

		3.500.000



		

		- Trên 100 tấn

		

		4.000.000





NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


		Tên thủ tục hành chính: Xác nhận nguồn gốc gỗ, lâm sản khác và đóng búa Kiểm lâm.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-175526-TT.



		Lĩnh vực: Lâm nghiệp.



		CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Địa điểm tiếp nhận: Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản.


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: ....................................................................................


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Công chức Kiểm lâm được giao nhiệm vụ đóng búa kiểm lâm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn chủ rừng hoặc chủ gỗ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, công chức Kiểm lâm phải tiến hành xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 và khoản 1, 2, 3, 4 Điều 8 Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN và Điều 1 Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản.


2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ (được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT):

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm: 01 bản chính;


- Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập: 01 bản chính; 


- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp: Mỗi loại 01 bản chính. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản (được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản (được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT).


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân xã nơi có gỗ.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra; đóng búa bài cây, búa kiểm lâm lên gỗ.



		8. Phí, lệ phí: Không.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khoá 11;


- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm;


- Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010. 





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: KHÔNG.
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≤ 50 cm







Mặt sàn







≤50 cm







≤ 80 cm







≤ 6 cm







1. Khung chuồngLàm bằng ống kim loại cứng tròn đường kính tối thiểu 25 mm hoặc bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 18 mm; các điểm nối khung chuồng được hàn chắc với nhau 



2. Song sắt làm bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 12 mm, khoảng cách tối đa giữa các thanh: 7 cm; các điểm nối được hàn với khung chuồng,







 ≥2 m







Khung chuồng







 ≥1,5 m







 ≥1,5 m







 25 cm







Mặt trước, mặt bên, mặt sau, mặt trên







≥ 50 cm







Bên ngoài







Bên trong







≥ 2,5 m
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≤ 7 cm
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